
Thi hành 

xong
Đình chỉ 

Giảm 

nghĩa vụ 

thi hành 

án

1 2=3+4+5 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8

Tổng        319.580.623              2.662.408      2.662.408             -                -    313.994.910    2.903.254     20.051       316.898.164 

1 Phòng nghiệp vụ 2.881.339                               1.453             1.453      2.879.886           2.879.886 

2 Phòng THADS Khu vực 1          26.832.254              2.275.696      2.275.696             -                -      24.556.558                 -              -           24.556.558 

3 Phòng THADS Khu vực 2          13.230.741                 144.668         144.668             -                -   13.086.073  -                        -           13.086.073 

4 Phòng THADS Khu vực 3            1.050.068                          -               -                -        1.050.068                 -              -             1.050.068 

5 Phòng THADS Khu vực 4        249.821.121                 127.174         127.174             -    249.203.947       490.000            -         249.693.947 

6 Phòng THADS Khu vực 5            5.397.315                   44.147           44.147              -        5.333.117                 -       20.051           5.353.168 

7 Phòng THADS Khu vực 6          11.087.023                     8.650             8.650             -                -        8.665.119    2.413.254            -           11.078.373 

8 Phòng THADS Khu vực 7            3.434.907                   41.913           41.913             -                -        3.392.994           3.392.994 

9 Phòng THADS Khu vực 8            5.845.855                   18.707           18.707             -                -        5.827.148                 -              -             5.827.148 

NGƯỜI LẬP BIỂU

STT Tên đơn vị
Số chuyển kỳ 

sau

Tổng số có điều 

kiện thi hành 

trên 01 năm 

chưa thi hành 

xong

Chia ra:

Ma Ngọc Tuấn Nguyễn Tuyên

A

Tuyên Quang, ngày  29 tháng 4 năm 2026

 TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng số thi hành 

xong

Chia ra:

Đang thi 

hành

Hoãn theo 

điểm c k1, 

Đ 48

Trường 

hợp khác

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH TRÊN 01 NĂM CHƯA THI HÀNH XONG VỀ TIỀN

7 tháng năm 2026

 THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TUYÊN QUANG
Số:         /BC-THADS

 CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ





Thi 

hành 
Đình chỉ 

1 2=3+4 3 4 5 6 7 8=5+6+7

Tổng 490                       14                      14           -         474         3             2             479                                   

1 Phòng nghiệp vụ                           18 -                     -         18           18                                     

2 Phòng THADS Khu vực 1                         184 6                                     6 -                   178 -         -         178                                   

3 Phòng THADS Khu vực 2                         114 4                        4             -         110         -         -         110                                   

4 Phòng THADS Khu vực 3                           19 -                     -         19           -         -         19                                     

5 Phòng THADS Khu vực 4                           73 1                        1             -         72           1             -         72                                     

6 Phòng THADS Khu vực 5                           37 -                     -         37           2             39                                     

7 Phòng THADS Khu vực 6                           14 1                        1             -                     11 2             -         13                                     

8 Phòng THADS Khu vực 7                           10 1                        1             -         9             9                                       

9 Phòng THADS Khu vực 8                           21 1                        1             -         20           -         -         20                                     

Ma Ngọc Tuấn Nguyễn Tuyên

A

Tuyên Quang, ngày  29 tháng 4 năm 2026

NGƯỜI LẬP BIỂU  TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

STT Tên đơn vị

Tổng số có điều 

kiện thi hành 

trên 01 năm chưa 

thi hành xong

Chia ra:

Số chuyển kỳ sauTổng số thi 

hành xong

Chia ra:
Đang thi 

hành

Hoãn 

theo 

điểm c 

k1, Đ 48

Trường 

hợp khác

Đơn vị tính: Việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH TRÊN 01 NĂM CHƯA THI HÀNH XONG VỀ VIỆC

7 tháng năm 2026

 CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TUYÊN QUANG
Số:         /BC-THADS
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